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DANH SÁCH

Mời tham dự Khóa tập huấn Nghiệp vụ Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
 (Kèm theo Kế hoạch số:       /KH-SKHCN ngày    / 03/2023                                             của Sở Khoa học và Công nghệ)

	STT
	Cơ quan/Doanh nghiệp
	Địa chỉ

	1
	Sở Công Thương
	58 Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi

	2
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	182 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi

	3
	Sở Tài Nguyên và Môi trường
	163 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi

	4
	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
	197 Bích Khê, TP Quảng Ngãi

	5
	Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi
	210 Lê Trung Đình, TP Quảng Ngãi

	6
	Liên minh HTX Quảng Ngãi
	202 Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi

	7
	Công ty Cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn
	208 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi

	8
	Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi
	02 Nguyễn Chí Thanh, TP Quảng Ngãi

	9
	Công ty Cổ phần Tiến Thành
	Lô HT2 KCN Quảng Phú, TP Quảng Ngãi

	10
	Công ty Điện lực Quảng Ngãi
	243 Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi

	11
	Công ty CP Phân hữu cơ Humic Quảng Ngãi
	Tổ 23, Phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi

	12
	Công ty CP Xây dựng Đô thị và KCN
	22 Quang Trung, TP Quảng Ngãi

	13
	Công ty CP Hóa chất Quảng Ngãi
	307 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi

	14
	Công ty Cổ Phần 28 Quảng Ngãi
	121 Lê Trung Đình, TP Quảng Ngãi

	15
	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thiên Tân
	A 26 Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi

	16
	Công ty TNHH SX và TM Inox Phước An
	37-38 Cách Mạng Tháng 8, TP. Quảng Ngãi

	17
	Công ty TNHH MTV Hưng Định
	Lô A77 Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi

	18
	Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi
	48 PhạmXuân Hòa, TP Quảng Ngãi

	19
	Công ty Cổ phần May Đông Thành
	32 Lê Văn Sỹ, TP Quảng Ngãi

	20
	Công ty CP Cấp thoát nước và XD Quảng Ngãi
	17 Phan Chu Trinh, TP Quảng Ngãi

	21
	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, CN Quảng Ngãi 
	26 Lê Thánh Tôn, TP Quảng Ngãi

	22
	Công ty TNHH Hai Thành Viên Gallant Dachan Seafood
	KCN Quảng Phú , P. Quảng Phú , TP Quảng Ngãi

	23
	Ngân hàng TMCP Phương Đông, CN Quảng Ngãi
	134 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi

	24
	Công ty Cổ phần TM SX NK  MAXGARMEX
	 Lô 15, Khu Công Nghiệp Quảng Phú, TP Quảng Ngãi

	25
	Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Quảng Ngãi
	04 Trương Quang Giao, TP Quảng Ngãi

	26
	Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí PTSC Quảng Ngãi
	Lô 4H Tôn Đức Thắng, P. Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi

	27
	Công ty Tư vấn xây dựng công trình giao thông Quảng Ngãi
	Lô 39, 40,41 Phân khu IV, B2, khu Đê bao, Phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi

	28
	Công ty TNHH TM - KT Việt Phong
	51 Lê Thánh Tôn, TP Quảng Ngãi

	29
	Công ty Cổ phần cơ khí và xây lắp An Ngãi
	06 Nguyễn Thụy, TP Quảng Ngãi

	30
	Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
	 17  Phan Chu Trinh, TP Quảng Ngãi

	31
	Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Ngãi
	984 Quang Trung, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi

	32
	Công ty TNHH Chế Biến Thủy Sản Tấn Thành
	Đường số 4, Lô L25, KCN Quảng Phú, TP Quảng Ngãi

	33
	Công ty TNHH Một thành viên Mai Linh Quảng Ngãi
	28 Hà Huy Tập, TP Quảng Ngãi

	34
	Công ty Cổ phần Đầu tư tập đoàn HHG
	17 Quang Trung, TP Quảng Ngãi

	35
	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Chi Nhánh Quảng Ngãi
	449 Quang Trung, phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi

	36
	Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi
	Đường Tô Hiến Thành, tổ 18 phường Trần Phú, Tp Quảng Ngãi

	37
	Công ty TNHH MTV xăng dầu Quảng Ngãi
	122 Đinh Tiên Hoàng, phường Nghĩa Chánh, tp Quảng Ngãi

	38
	Công ty CP xăng dầu dầu khí PV Oil Miền Trung
	92 -94 Lê Trung Đình, Tp Quảng Ngãi

	39
	Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Sài Gòn - Quảng Ngãi (Co.op Mart)
	Hẻm 242 Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi

	40
	Công ty TNHH MTV xây dựng IDICO 
	Lô C1, Khu CN Tịnh Phong Xã Tịnh Phong, huyên Sơn Tịnh

	41
	Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Quảng Ngãi
	KCN Quảng Phú, TP Quảng Ngãi

	42
	Công ty TNHH Nông Lâm nghiệp TBT
	 135 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi 

	43
	Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị và Khu công nghiệp
	22 Quang Trung, Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi

	44
	Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ Nông Tín
	289 Nguyễn Du, Phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi

	45
	Công ty TNHH MTV KD DV Phước Thịnh
	Lô E5.10 Ngọc Bảo Viên, Phường Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi 

	46
	Công ty TNHH Phú Điền
	80-82 Hoàng Văn Thụ, TP Quảng Ngãi

	47
	Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC
	Lô 4H Tôn Đức Thắng, TP Quảng Ngãi

	48
	Công ty Cổ phần Phân hữu cơ Humic Quảng Ngãi
	Quảng Phú, TP Quảng Ngãi

	49
	Công ty TNHH Hoàn Vũ
	Đường số 3 KCN, P. Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi

	50
	Công ty TNHH XNK TM Thuyên Nguyên
	Lô C07 KCN Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh

	51
	Công ty TNHH Kim Sơn
	xã Tịnh Ấn Tây, huyện Sơn Tịnh

	52
	Công ty CP gạch ngói Tịnh Sơn 
	Xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh

	53
	Công ty CP Sơn Mỹ
	Thôn Mỹ Lại, Xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh

	54
	Công ty TNHH MTV May Vinatex Quảng Ngãi
	Đường số 6, lô C4 KCN Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh

	55
	Công ty TNHH MTV Việt Úc
	Lô C4 KCN Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh

	56
	Công ty CP giấy Hiệp Thành
	Lô D5, Cụm CNLN, xã Tịnh Ấn Tây, huyện Sơn Tịnh

	57
	Công ty CP Giấy Thiên Long
	Lô C1, CCN Làng nghề, xã Tịnh Ấn Tây, huyện Sơn Tịnh

	58
	Công ty Cổ phần Hưng Phú
	Lô C6, 2 Đường số 5 KCN Tịnh Phong, Xã Tịnh Phong, H Sơn Tịnh

	59
	Công ty Cổ phần đầu tư Hưng Phú Thịnh
	 Lô C6-Khu công nghiệp Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh

	60
	Công ty TNHH MTV Phân bón Hưng Định
	Lô C6-2 KCN Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh

	61
	Công ty TNHH Millennium  Funiture
	Số 1 đường Số 1, KCN VSIP Quảng Ngãi, huyện Sơn Tịnh

	62
	Công ty TNHH XD SX TM Phước An
	Lô C5-3, KCN, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh

	63
	Công ty TNHH Việt Quang
	Lô C6, KCN Tịnh Phong, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh

	64
	Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi
	 Số 8 Đại lộ Hữu Nghị, Khu Công nghiệp VSIP, huyện Sơn Tịnh

	65
	Công ty TNHH Việt Quang
	Lô C6, KCN Tịnh Phong, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh

	66
	Công ty Cổ phần Sơn Mỹ
	QL24B, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh

	67
	Công ty TNHH Điện tử Sumida Quảng Ngãi
	Lô CN03, đường số 02, KCN Tịnh Phong

	68
	Công ty CP Kết cấu Thép Đại Dũng Miền Trung
	Phân KCN Sài Gòn - Dung Quất, huyện Bình Sơn

	69
	Công ty CP Điện Cơ Môi trường LILAMA
	KTT Dung Quất, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn

	70
	Công ty TNHH MTV Hào Hưng Quảng Ngãi
	Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn

	71
	Công ty SX Thương mại và Đầu tư Tam Minh
	Lô 19 - 20 Phân khu Sài Gòn, huyện Bình Sơn

	72
	Công ty CP Gỗ XK Tân Thành Dung Quất
	Phân KCN Sài Gòn, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn

	73
	Công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Dung Quất
	KCN Dung Quất, huyện Bình Sơn

	74
	Công ty CP Pha Đin
	Phân  KCN Sài Gòn-Dung Quất, huyện Bình Sơn

	75
	Công ty TNHH Cơ khí & XD Chiến Thắng
	Lô 1Phân khu CN SG - Dung Quất, huyện Bình Sơn

	76
	Công ty TNHH Giấy Phú Mỹ Quảng Ngãi
	Lô 7 cụm CNLN Bình Nguyên, huyện Bình Sơn

	77
	Công Ty TNHH Global Eco Energy
	Phân khu Công nghiệp Sài Gòn- Dung Quất, huyện Bình Sơn

	78
	Công ty CP Xi măng Miền Trung
	Thôn Tân Hy, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn

	79
	Công ty TNHH SX TM & ĐT Tam Minh
	L19-20 KCN Sài Gòn-Dung Quất, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn

	80
	Công ty CP Lâm sản Tân Tân Thành
	Lô L24, Phân KCN Sài Gòn, Dung Quất, Xã Bình Thạnh

	81
	Công ty CP Nhà và Thương mại Dầu khí
	Khu Đô thị mới Vạn Tường, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn

	82
	Công ty TNHH hệ thống Điện GE Việt Nam
	Thôn Tuyết Diêm 3, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

	83
	Công ty CP Kinh doanh khí Miền Nam - Chi nhánh Miền Trung
	Khu công nghiệp phía Đông Dung Quất, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn 

	84
	Công ty TNHH Doosan Enerbility Việt Nam
	Khu Công nghiệp Dung Quất, huyện Bình Sơn

	85
	Công ty Cổ phần VCTT
	Cụm CN làng nghề Đồng Dinh, TT Chợ chùa, H . Nghĩa Hành

	86
	Công ty TNHH may Vinatex Tư Nghĩa
	Lô A8, CCN La Hà, TT La Hà, huyện Tư Nghĩa

	87
	Công ty TNHH Nghĩa Lâm Xanh
	Điểm Công nghiệp Gò Ong, thôn 7, Xã Nghĩa Lâm, Huyện Tư Nghĩa

	88
	Công ty TNHH SX TM Vạn Lý
	CCN Phổ phong, Vạn Lý, xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ

	89
	Công Ty Cổ Phần Đức Phổ Xanh
	KCN Phổ Phong, Xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ 

	90
	Công Ty TNHH Nguyên Liệu Giấy Thượng Hải
	Cụm Công nghiệp Ba Động, Xã Ba Động, Huyện Ba Tơ 

	91
	Công ty TNHH Hoàng Lâm Phú
	Cụm Công nghiệp Ba Động, Xã Ba Động, Huyện Ba Tơ 

	92
	Công ty TNHH Lâm sản Trường Lũy
	Thôn Nước Lang, Xã Ba Dinh, Huyện Ba Tơ

	93
	Công ty TNHH Nhất Hưng Sơn Hà 
	QL24B, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà

	94
	Công ty TNHH Lâm Sản Khánh Duy Ba Tơ
	Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

	95
	Công ty CP sản xuất ngói màu AKURA VINA
	Cụm CN Quán Lát, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức

	96
	Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Akura Vina
	CCN Quán Lát, huyện Mộ Đức

	97
	Công ty TNHH Xây dựng TM Quốc Tiến
	Cụm CN Quán Lát, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức

	98
	Công ty TNHH MTV Phước Uyên
	QL1A, Đức Chánh, huyện Mộ Đức


